
1
H24.180-

260504-9151

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh
CAO THỊ LIỀN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0908057800
05/05/2026 

07:31:43

06/05/2026 

07:31:43

2
H24.180-

260505-0486

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Nguyễn Thị Huệ

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0329807053
05/05/2026 

07:54:44

06/05/2026 

07:54:44

3
H24.180-

260505-0375
Thủ tục đăng ký khai tử Nguyễn Thành Tựa

Thôn Lễ Độ, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0909888802
05/05/2026 

07:54:50

06/05/2026 

07:54:50

4
H24.180-

260505-0692

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Hứa Hoàng Anh

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0983014156
05/05/2026 

08:06:25

06/05/2026 

08:06:25

5
H24.180-

260505-0705

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Trần Thị Giang

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0396908011
05/05/2026 

08:06:53

06/05/2026 

08:06:53

6
H24.180-

260505-0622

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

HỨA THỊ LOAN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0963092356
05/05/2026 

08:11:13

06/05/2026 

08:11:13

Hẹn trả 

kết quả
Địa chỉ

Số điện 

thoại
Nhận hồ sơ

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

 KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀY 05/5/2026

Số 

thứ 

tự

Mã số hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân/ tổ chức

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG



7
H24.180-

260505-0857

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh
Nguyễn Thị Chinh

Thôn Dưỡng Thái 

Trung, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0363288489
05/05/2026 

08:14:54

06/05/2026 

08:14:54

8
H24.180-

260505-0461

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Thị Huệ

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0329807053
05/05/2026 

08:18:15

06/05/2026 

08:18:15

9
H24.180-

260505-0939

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Đỗ Bá Tú

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0963888928
05/05/2026 

08:19:08

06/05/2026 

08:19:08

10
H24.180-

260505-0963

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Phạm Thị Nga

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0394939610
05/05/2026 

08:20:00

06/05/2026 

08:20:00

11
H24.180-

260505-1375

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Bùi Thị Tình

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0987635981
05/05/2026 

08:38:42

06/05/2026 

08:38:42

12
H24.180-

260505-1323

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Bùi Thị Tình

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0987635981
05/05/2026 

08:49:34

06/05/2026 

08:49:34

13
H24.180-

260505-1578

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch 

liên quan đến tài sản là động sản, quyền 

sử dụng đất, nhà ở

PHẠM THỊ VƯỢNG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0904224741
05/05/2026 

08:52:32

06/05/2026 

08:52:32

14
H24.180-

260505-1562

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Lê Thị Trang

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0348903069
05/05/2026 

08:53:58

06/05/2026 

08:53:58



15
H24.180-

260505-1698

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Lê Thị Trang

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0348903069
05/05/2026 

08:54:57

06/05/2026 

08:54:57

16
H24.180-

260505-0935
Đăng ký lại khai tử Ninh Quang Tĩnh

thôn thiện đáp, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0363453288
05/05/2026 

08:55:22

07/05/2026 

14:25:22

17
H24.180-

260505-1114

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh
Nguyễn Thị Liên

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0346995708
05/05/2026 

08:58:11

06/05/2026 

08:58:11

18
H24.180-

260505-1803

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

VŨ ĐÌNH HÂN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0977930911
05/05/2026 

08:58:59

06/05/2026 

08:58:59

19
H24.180-

260505-1187

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch
PHẠM VĂN SỬA

Thôn Quỳnh Khê 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0396331052
05/05/2026 

09:01:13

08/05/2026 

09:01:13

20
H24.180-

260505-1907

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ ĐẮC

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0397225968
05/05/2026 

09:03:19

06/05/2026 

09:03:19

21
H24.180-

260505-1258

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch
PHẠM VĂN SỬA

Thôn Quỳnh Khê 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0396331052
05/05/2026 

09:04:26

08/05/2026 

09:04:26

22
H24.180-

260505-1872

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN THỊ HUYỀN 

TRANG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0397225352
05/05/2026 

09:04:54

06/05/2026 

09:04:54



23
H24.180-

260505-1483
Thủ tục đăng ký lại khai sinh Nguyễn Văn Bình

Thôn Quyết Thắng, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0372604608
05/05/2026 

09:08:01

17/05/2026 

14:38:01

24
H24.180-

260505-2114

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Hoàng Văn Thành

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0962782255
05/05/2026 

09:10:55

06/05/2026 

09:10:55

25
H24.180-

260505-2108

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

ĐỖ THỊ VÂN ANH

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0903663273
05/05/2026 

09:13:33

06/05/2026 

09:13:33

26
H24.180-

260505-2272
Thủ tục đăng ký lại kết hôn Trần Văn Toản

Thôn Dưỡng Thái 

Trung, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0382336076
05/05/2026 

09:17:37

17/05/2026 

14:47:37

27
H24.180-

260505-2390

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ HUYỀN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0917275159
05/05/2026 

09:23:28

06/05/2026 

09:23:28

28
H24.180-

260505-2484

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Lã Thị Vân

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0979502156
05/05/2026 

09:29:08

06/05/2026 

09:29:08

29
H24.180-

260505-2529

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Lã Thị Vân

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0979502156
05/05/2026 

09:30:36

06/05/2026 

09:30:36



30
H24.180-

260505-2721

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN 

TUYẾN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0374853573
05/05/2026 

09:42:11

06/05/2026 

09:42:11

31
H24.180-

260505-3045

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

VŨ THỊ HƯƠNG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0975257189
05/05/2026 

09:54:40

06/05/2026 

09:54:40

32
H24.180-

260504-10093

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Bùi Thị Nhung

thôn Đồng Văn, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0984850182
05/05/2026 

10:06:20

06/05/2026 

10:06:20

33
H24.180-

260505-2897

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Phạm Ngọc Huy

thôn cổ phục bắc, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0977368628
05/05/2026 

10:08:37

06/05/2026 

10:08:37

34
H24.180-

260505-3333

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Nguyễn Quốc Hưng

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0898119832
05/05/2026 

10:10:52

06/05/2026 

10:10:52

35
H24.180-

260505-1380

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch 

liên quan đến tài sản là động sản, quyền 

sử dụng đất, nhà ở

NGUYỄN VĂN HÙNG

Tổ 8, Phường Long 

Biên, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

0973087042
05/05/2026 

10:15:49

06/05/2026 

10:15:49

36
H24.180-

260505-3278

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Hoàng Thị Oanh

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0934376250
05/05/2026 

10:18:43

06/05/2026 

10:18:43



37
H24.180-

260505-3232

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Hoàng Thị Oanh

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0934376250
05/05/2026 

10:21:40

06/05/2026 

10:21:40

38
H24.180-

260505-3602
Thủ tục đăng ký lại khai sinh Trần Văn Toản

thôn ga, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0382336076
05/05/2026 

10:24:00

18/05/2026 

07:30:00

39
H24.180-

260505-3548
Thủ tục đăng ký lại kết hôn Đồng Thị Hải

Thôn Ga, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0374638450
05/05/2026 

10:27:00

18/05/2026 

07:30:00

40
H24.180-

260505-3238

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
Nguyễn Minh Thường

Thôn Dưỡng Thái 

Trung, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0966039730
05/05/2026 

10:47:59

07/05/2026 

07:30:00

41
H24.180-

260505-4241

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Vũ Anh Trí

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0908859222
05/05/2026 

11:01:58

06/05/2026 

11:01:58

42
H24.180-

260505-4260

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Vũ Anh Trí

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0908859222
05/05/2026 

11:03:46

06/05/2026 

11:03:46

43
H24.180-

260505-4144

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh
Đặng Thị Minh

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0979815355
05/05/2026 

11:04:43

06/05/2026 

11:04:43



44
H24.180-

260505-3211

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch 

liên quan đến tài sản là động sản, quyền 

sử dụng đất, nhà ở

TRẦN THỊ SOI

Thiện Đáp, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0949135558
05/05/2026 

11:07:39

06/05/2026 

11:07:39

45
H24.180-

260505-4253

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh
VŨ THỊ GÁI

Thôn An Thái, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0945336585
05/05/2026 

11:10:37

06/05/2026 

11:10:37

46
H24.180-

260505-4164

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh
Đặng Thị Minh

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0979815355
05/05/2026 

11:12:37

06/05/2026 

11:12:37

47
H24.180-

260505-4405

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Vũ Ngọc Tân

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0387746918
05/05/2026 

11:13:34

06/05/2026 

11:13:34

48
H24.180-

260505-3056
Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN THỊ HIỀN

Thôn Phương Tân, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0356537178
05/05/2026 

11:16:37

18/05/2026 

07:30:00

49
H24.180-

260505-4500

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

TRẦN QUỐC VIỆT

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0912513906
05/05/2026 

11:21:36

06/05/2026 

11:21:36

50
H24.180-

260505-3488

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Đỗ Thị Yêm

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0352582175
05/05/2026 

11:22:19

06/05/2026 

11:22:19



51
H24.180-

260505-1705

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh
BÙI THỊ SEN

Thôn Phương Duệ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0975537837
05/05/2026 

11:22:52

06/05/2026 

11:22:52

52
H24.180-

260505-4449

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh
CAO THẾ HOÀNG

Lương Xá Nam, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0904395662
05/05/2026 

11:26:42

06/05/2026 

11:26:42

53
H24.180-

260505-4600

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Trần Thị Hậu

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0961612615
05/05/2026 

11:29:31

06/05/2026 

11:29:31

54
H24.180-

260505-4578

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Trần Thị Hậu

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0961612615
05/05/2026 

11:38:30

06/05/2026 

11:38:30

55
H24.180-

260505-3991

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Mạnh Hải

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0948292128
05/05/2026 

13:43:32

06/05/2026 

13:43:32

56
H24.180-

260505-3635

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Nguyễn Văn Thọ

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0972736638
05/05/2026 

13:44:08

06/05/2026 

13:44:08

57
H24.180-

260505-4252

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận 

phân chia di sản mà di sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở

Phạm Văn Hùng

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0975489635
05/05/2026 

13:44:47

06/05/2026 

13:44:47



58
H24.180-

260505-4841

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận 

di sản

NGUYỄN QUỲNH 

HOA

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0705604707
05/05/2026 

14:21:51

06/05/2026 

14:21:51

59
H24.180-

260505-6359

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận 

phân chia di sản mà di sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở

LỤC THỊ HƯỜNG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0365376242
05/05/2026 

14:52:08

06/05/2026 

14:52:08

60
H24.180-

260505-6453

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch 

liên quan đến tài sản là động sản, quyền 

sử dụng đất, nhà ở

Nguyễn Văn Muôn

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0865250314
05/05/2026 

14:52:17

06/05/2026 

14:52:17

61
H24.180-

260505-6441

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận 

phân chia di sản mà di sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở

LỤC THỊ HƯỜNG

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0365376242
05/05/2026 

14:56:35

06/05/2026 

14:56:35

62
H24.180-

260505-3932

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
Vũ Văn Tuyến

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0915715386
05/05/2026 

15:05:30

07/05/2026 

09:35:30

63
H24.180-

260505-6826

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch 

liên quan đến tài sản là động sản, quyền 

sử dụng đất, nhà ở

Trần Văn Thiềng

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0973690578
05/05/2026 

15:09:57

07/05/2026 

07:30:00

64
H24.180-

260505-7030

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch 

liên quan đến tài sản là động sản, quyền 

sử dụng đất, nhà ở

Nguyễn Văn Muôn

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0865250314
05/05/2026 

15:27:51

07/05/2026 

07:30:00



65
H24.180-

260505-7286

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch 

liên quan đến tài sản là động sản, quyền 

sử dụng đất, nhà ở

Trần Văn Thiềng

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0973690578
05/05/2026 

15:47:05

07/05/2026 

07:30:00

66
H24.180-

260505-6561

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch 

liên quan đến tài sản là động sản, quyền 

sử dụng đất, nhà ở

NGUYỄN VĂN BIÊN

Số 7/98 Ngô Quyền, 

Phường Ngô Quyền, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0906052218
05/05/2026 

16:04:03

07/05/2026 

07:30:00

67
H24.180-

260505-6386

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
VŨ THỊ BƠ

Thôn Quỳnh Khê 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0989286567
05/05/2026 

16:14:34

07/05/2026 

10:44:34

68
H24.180-

260505-7145
Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN THỊ HIỀN

Thôn Phương Tân, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0356537178
05/05/2026 

16:17:17

18/05/2026 

10:47:17

69
H24.180-

260505-7328
Thủ tục đăng ký lại khai sinh Đỗ Thị Lan

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0979720743
05/05/2026 

16:34:09

08/05/2026 

11:04:09

70
H24.180-

260505-6598

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch 

liên quan đến tài sản là động sản, quyền 

sử dụng đất, nhà ở

NGUYỄN VĂN ĐIỆN

Thôn Phan Chi, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0333435467
05/05/2026 

17:00:25

07/05/2026 

07:30:00

71
H24.180-

260505-6901

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Nguyễn Thị Thinh

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0338258319
05/05/2026 

17:08:40

07/05/2026 

07:30:00



72
H24.180-

260505-6494

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

QUÁN LƯƠNG TUẤN

Thôn Nguyễn Bạo, Xã 

Kim Thành, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0945722126
05/05/2026 

17:09:25

07/05/2026 

07:30:00

73
H24.180-

260505-6050

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Nguyễn Thị Hồng

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0368998427
05/05/2026 

17:11:24

07/05/2026 

07:30:00




